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	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	THEME 5 THE PAST_LESSON 1-2
REVISION FOR THE FINAL EXAM

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Tiết 35: THEME 5: THE PAST_LESSON 1
+ Đọc mục NEW WORDS trang 44 sách ISW 9
- Điền từ vào chỗ trống.
+ Đọc mục USEFUL LANGUAGE trang 44 sách ISW 9
- Tìm hiểu thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn.
+ Đọc phần Grammar trang 45 sách ISW 9.
- Điền dạng của động từ ờ thì hiện tại hoàn thành.
THEME 5_LESSON 2
+ Đọc mục NEW WORDS trang 46 sách ISW 9.
- Điền từ vào chỗ trống.
+ Đọc mục USEFUL LANGUAGE trang 46 sách ISW 9.
- Tìm hiểu cách nói về những trải nghiệm trong quá khứ, dùng thì quá khứ hoàn thành.
+ Đọc phần Grammar trang 47 sách ISW 9. 
- Điền dạng đúng của động từ.
Tiết 36: REVISION FOR THE FINAL EXAM
-Đọc các MỤC I, II, III và hoàn thành các dạng bài tập theo yêu cầu.
Tiết tự chọn 18
-Đọc các MỤC I, II, III và hoàn thành các dạng bài tập theo yêu cầu.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	1. Do you want to go to the coffee shop on Friday?--> “__________”
A. I like orange juice. 
B. I’m sorry, I can’t. I promised to go to the library with Lisa. 
C. It’s the newest coffee shop in the city. 
D. This food course is not far from here. 
2. __________ have fashion designers done to modernize the Ao dai? 
A. Why		B.Who	C.Which		D.What 
3. I’d like an __________ for the dress. Can I have size 10?
A.exchange        B.refund          C.receipt	         D.return 
4. What do you do in your free time? I _______ with my friends at the shopping malls. 
A.sleep in           B.wake up       C.hang out	          D.stay in 
5. Fred promised _______ his mom this evening. 
B. to help		B.helps	 C.help		 D.helping 	
6. A soccer team consists __________ 11 members.
A. in		B. about	C. of		           D. for
7. You hardly watch science fiction films, __________?
A. don’t you		B. do you	C. are you		D. aren’t you
8. __________ television, people can get the latest information and enjoy interesting programs.
A. In spite of          	B. Because   	C. Thankfully           D. Thanks to	
9. Nhi said that she __________ wearing long-sleeved blouses. 
A. love		B. loves	C. loved	           D. has loved
10. Everyone felt tired and hungry, __________ they sat down and took a rest.
A. because		B. although	C. but	      	             D. so




Bài ghi học sinh


Period 35
 THEME 5:  THE PAST_LESSON 1
I/ New words: 
1.  Meet a celebrity: gặp gỡ người nổi tiếng
2. Travel abroad: du lịch nước ngoài
3. Eat something strange: ăn cái gì đó kỳ lạ
4. Join a sports team: tham gia vào đội thể thao
5. Give a presentation: trình bày 1 bài thuyết trình
6. Enter a competition: tham gia vào 1 cuộc cạnh tranh (thi)         


THEME 5: THE PAST_LESSON 2
 
I. New words: 
1. Oversleep. (v) ngủ quá giờ, quá giấc
2. Miss (v) lỡ, nhỡ, bỏ lỡ, nhớ
3. Arrive (v) đến, tới
4. Leave (v) bỏ lại, bỏ quên
5. Realize (v) thấy rõ, hiểu rõ, nhận thức rõ
6. Lose (v) mất, thất lạc
II/ Grammar:
THE PAST PERFECT TENSE: (Thì quá khứ hoàn thành)
- Thì quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác và cả hai hành động này đều đã xảy ra trong quá khứ. Hành động nào xảy ra trước thì dùng thì quá khứ hoàn thành. Hành động xảy ra sau thì dùng thì quá khứ đơn.
+ Structure:
(+): S + had + V3/ed + …..
(-):  S + had + not + V3/ed + …	
(?): Had + S + V3/ed + …..?
· Yes, S + had.
· No, S + hadn’t.
Had = ‘d
Had not = hadn’t
+ Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành: Trong câu có các từ:
– when: Khi
Ex:  When they arrived at the airport, her flight had taken off. 
– before: trước khi (Trước “before” sử dụng thì quá khứ hoàn thành và sau “before” sử dụng thì quá khứ đơn.)
Ex: She had done her homework before her mother asked her to do so. 
– After: sau khi (Trước “after” sử dụng thì quá khứ đơn và sau “after” sử dụng thì quá khứ hoàn thành.)
Ex: They went home after they had eaten a big roasted chicken.
– by the time (vào thời điểm)
Ex: He had cleaned the house by the time her mother came back.

Period 35
REVISION
I/ Pronunciation: 
1. A. hired		B. cried		C. weighed		D. lasted
2. A. discussed		B. helped		C. showed		D. washed
3. A. passed		B. watched		C. learned		D. washed
4. A. tired		B. enjoyed		C. reached		D. arrived
5. A. divided		B. arrived		C. seemed		D. prayed
II/ Multiple choice: 
1. Her good behaviors made a deep __________ on all the class members.
A. impression	B. expression		C. kindness		D. happiness
2. You can take part in sports activities or not, that depends on you. It’s __________.
A. optional		B. traditional		C. compulsory	D. official
3. The __________ language of Malaysia is Bahasa Malaysia.
A. regional		B. national		C. international	D. religious
4. Young ________ always has different opinions on fashion compared with adults’ ones. 
	A. generation 	B. inspiration		C. women		D. students
5. We should always __________ our students to try their best all the time.
	A. match		B. embroider		C. encourage		D. persuade
6. He is a university student, but he works __________ as a waiter in the evenings.
      A. all the time 	B. full-time		C. part-time		D. sometime
7. They have many __________ teachers in their school.
      A. good-qualified	B. well-qualified 	C. good-qualifying	D. well-qualifying
8. Nobody can deny the __________ of the Internet in our life. 
A. channels		B. benefits		C. controls		D. purposes
9. Since the economic __________ get better , the sale of clothes increases.
A.convenience         B. situation                 C.risk                      D.style
     10. Churches, temples and pagodas are places of ____________ .
	      A. gossip	 B. worship                   C. warship              D. friendship
    11. _______ is a tall, narrow structure that either forms part of a building or stand alone. 
A. pier	B.opera house 	C.tower	D.farmers’ market
    12. I’d like an __________ for the dress. Can I have size 10?
A.exchange	B.refund	C.receipt	D.return 
13. What do you do in your free time? I _______ with my friends at the shopping malls. 
A.sleep in 	B.wake up	C.hang out	D.stay in 
14. Some people believe that cities are very ______ because of the traffic.
A.clean	B.big	C.polluted	D.small	
15. My aunt and I are far away from each other, but we always __________.
A. keep on		B. get on		C. keep in touch	D. write on
16. Fred promised _______ his mom this evening. 
A. to help		B.helps		C.help			D.helping 	
17. A soccer team consists __________ 11 members.
     A.in			B. about		 C. of			D. for
18. What is your favorite type of clothing __________ special occasions? 
	A. at			B. from		 C. in			D. on
19. We can communicate __________ our friends by means of email.
A. at			B. to			 C. for			D. with 
20. What is your response __________ this forum?
A. about		B. for			 C. with		D. to
III/. Rewrite each of the following sentence in other way so that it means almost the same as the sentence printed before it: 
1. “Is your mother cooking in the kitchen now?” I said to Lan
  I asked Lan	
2.  What a pity! I cannot play the piano. 
 I wish	
3. We last visited our grandparents two months ago.
 Our grandparents haven’t……………………………………………………
4. The journey to Ba’s village was very interesting to Liz.
  Liz felt………………………………………………………………………
5.  Mary felt unhappy because she didn’t have any friends here.
  Mary didn’t ……............................................................................................
6.  “Are you leaving for Ha Noi tomorrow?”
  He asked me ...................................................................................................
      7.   Try your best or you won’t pass the entrance examination.
  If …………......................................................................................................
8.   It’s a pity! I can’t go swimming with you.
  I wish ...............................................................................................................
9. Drive more carefully or he will cause accidents
-> If……………………………………………………………………………….
10.  Hoang stayed at home because he was ill.
-> Hoang was.........................................................................................................


OPTIONAL PERIOD 18
I/ Pronunciation: 
1. A. pity		B. tiny			C. fine			D. high
2. A. title		B. kiss			C. fit			D. miss
3. A. relax		B. rest			C. enjoy		D. exchange
4. A. entrance		B. enjoyment		C. forest		D. repeat	
5. A. effective     	B. ethnic     		C. enthusiastic     	D. environment
II/ Multiple choice: 
1. People use the Internet __________ many purposes.
A. on			B. for			C. to 			D. in
2. Lan used to walk __________ the old cafe on her way to primary school.
A. pass		B. across		C. in			D. past
3. Nhi said that she __________ wearing long-sleeved blouses. 
	A. love		B. loves		C. loved		D. has loved
4. Everyone felt tired and hungry, __________ they sat down and took a rest.
A. because		B. although		C. but	      		D. so
5. We didn’t go on a picnic __________ the weather was bad.
A. however	  	B. because 		C. although	     	D. and
6. We won’t go out __________ it stops raining.
A. if not		B. unless		C. when		D. if
7. You hardly watch science fiction films, __________?
		A. don’t you		B. do you		C. are you		D. aren’t you
8. __________ television, people can get the latest information and enjoy interesting programs.
A. In spite of          	B. Because   		C. Thankfully	D. Thanks to	
      9. A: “I need a favor.” - B: “__________.”
	A. No, thanks.		B. I’m Ok. 		C. Yes, please.	D. How can I help you?
10. What do you think of American films?” – “__________.”
A. Yes, I do 		B. No, I don’t	C. I like them	 D. I think of them very much
11. “Let me introduce myself. I’m Mai.” 	– “__________”
A. Nice to see you again.			C. I’m very pleased.			
B. It’s my pleasure.				D. Pleased to meet you.
12. “Would you like to see the movie Aladdin with me?” 	– “__________”
A. Yes, I would.				C. Please do. That’s very kind of you.	
B. Thanks, but I have seen it already. 	D. Not at all.
13. “Have you ever been to Ha Noi, Kate?” – “Yes, I __________ there last summer.”
A. was		B. has been		C. were		D. have been
14. You: The song is very excellent, Tommy! You are a great musician.
Tommy: __________.
A. Don’t mention it	B. That right	C. Thanks, I think so   D. Thanks. I’m glad you like it
15. Do you want to go to the coffee shop on Friday?
A. I like orange juice. 
B. I’m sorry, I can’t. I promised to go to the library with Lisa. 
C. It’s the newest coffee shop in the city. 
D. This food course is not far from here. 
16. __________ have fashion designers done to modernize the ao dai? 
A. Why		B.Who		C.Which		D.What 
III/. Use the correct form of the word given in brackets in each sentence:
1. Islam is the Malaysia’s ____________________ religion. (office)
2. English is a ____________________ second language. (compel)
3. Many designers took ______________ from Vietnam’s ethnic minorities. (inspire)
4. Some designers have ______________ the ao dai by printing lines of poetry on it. (modern)
5. They took ____________________ in their excellent performance. (proud)
6. There will be forty ____________________ performing at the concert. (music)
7. Nguyen Du is a Vietnamese _____________. His poems are very famous. (poem)
8. ________________, I will have a piece of chocolate, but this is quite rare. (occasion)
9. It was an ____________________ day. (enjoy)
10. The accident happens because of driving ____________________. (care)
11. The restaurant has the ______________ for serving some of the finest food. (repute)
12. She is a strict ____________________. (examine)
13. We ____________________ gathered our things and ran to the bus stop. (hurry)
14. She can’t apply for this job because she is very young and _______________. (experience)
15. We have well- ______________________ teachers. (qualify)   


THE END!
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